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1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƢỚC 

1.1 Gieo trồng lúa hè thu đạt 93,5% 

Hình 1: Diện tích gieo cấy lúa hè thu tháng 

5/2010 (nghìn ha) 

 

Nguồn: Bộ NN&PTNT 

 

Hình 2: Diện tích gieo trồng một số cây lương 

thực tháng 5/2010 (nghìn ha) 

 

Nguồn: Bộ NN&PTNT 

 

Trong tháng 

thời tiết khá thuận lợi 

cho việc tăng trưởng 

lúa đông xuân tại các 

tỉnh Đồng bằng Sông 

Hồng. Đến ngày 

15/05/2010, lúa đông 

xuân ở khu vực này 

về cơ bản đã kết thúc 

giai đoạn trỗ bông. 

 Tính đến ngày 

15/05/2010, các tỉnh  

miền Nam đã gieo 

trồng được 1257,8 

nghìn ha lúa hè thu, 

bằng  93,5% so với 

cùng kỳ năm trước, 

trong đó vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long  

đạt 1117,2 nghìn ha.  

 Trong tháng, 

các địa phương trên 

cả nước đã tích cực 

triển khai gieo trồng 

các loại cây hàng năm 

như: ngô, khoai lang, 

sắn, đậu tương… 

Diện tích gieo trồng 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

5/2009 5/2010

1344.6
1257.8

1191.7
1117.2

Nghin ha

Miền Nam ĐBSCL

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ngô Khoai lang Lạc Đậu 
tương

Sắn

715

99.4
194.5

129.8
250.9

706.5

102.3
177.8

141

238.1

Nghin ha

5/2009 5/2010



các loại cây này đạt xấp xỉ so với 

cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo 

trồng đậu tương đạt 141 nghìn ha, 

tăng 11,2 ha so với cùng kỳ năm 

2009. Gieo trồng khoai lang tăng 2,9 

ha đạt 102,3 ha. Diện tích gieo trồng 

một số cây trồng khác có giảm so 

với cùng kỳ nhưng mức giảm không 

đáng kể. Cụ thể như: Gieo trồng ngô 

đạt 706,5 nghìn ha, giảm 1,2%, sắn 

giảm 5,1% đạt 238,1 ha, lạc giảm 

8,6% còn 177,8 ha.  

1.2 Sâu bệnh gây hại trên 

diện rộng 

Tình hình sâu bệnh trên lúa 

trong tháng phát sinh trên diện rộng  

nhưng các địa phương đã có các 

biện pháp phòng trừ, khống chế kịp 

thời nên nhìn chung đã hạn chế được 

thiệt hại do sâu bệnh gây ra. 

Các tỉnh miền Bắc tích cực 

phòng trừ sâu bệnh bằng các biện 

pháp nhổ bỏ cây bệnh, đồng thời 

tích cực phun thuốc phòng trừ rầy 

nâu để loại bỏ tác nhân truyền bệnh. 

Tình hình một số loại sâu bệnh hại 

lúa ở miền Bắc được cụ thể như sau: 

- Bệnh virus hại lúa: Theo 

thống kê, đến ngày 15/05, bệnh đã 

xuất hiện trên lúa đông xuân tại 

25/31 tỉnh khu vực miền Bắc với 

diện tích nhiễm bệnh tính từ đầu vụ 

đến nay lên đến 25500 ha. Bệnh chủ 

yếu gây hại ở các giống lúa như: 

Bắc thơm 7, tạp giao, R20, thục 

hưng,… trong giai đoạn từ đẻ nhánh 

đến trỗ. Các địa phương đã tiến hành 

nhổ cây bệnh và tiêu hủy hơn 20500 

ha, trong đó diện tích phải tiêu hủy 

gần 40 ha. 

- Bệnh khô vằn: Diện tích lúa 

bị nhiễm bệnh khoảng 90 nghìn ha, 

thấp hơn mức 170 nghìn ha cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, có khoảng 6 

nghìn ha bị nhiễm nặng, tập trung tại 

các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Bắc 

Ninh, Quảng Ninh… 

Các tỉnh miền Nam: Khu vực 

Duyên hải miền Trung và  Tây 

Nguyên lúa đông xuân chủ yếu đang 

vào giai đoạn trỗ - chín nên viruts 

lùn sọc đen gây hại không đáng kể. 

Virus lùn sọc đen tập trung tại hai 

tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với 

tổng diện tích nhiễm bệnh từ đầu vụ 

là 52 ha. Đến nay, hầu hết các diện 



tích nhiễm bệnh trong vùng đang bước vào giai 

đoạn trỗ chín – thu hoạch nên tình hình dịch hại 

không có gì đáng kể. Vùng ĐBSCL, bệnh rầy nâu 

có chiều hướng gia tăng do có lứa rầy cám mới 

đang nở. 

1.3 Tình hình thu hoạch lúa khu vực phía Nam 

Hình 3: Diện tích thu hoạch lúa đông xuân 

tháng 5/2010 (nghìn ha) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Trong tháng, nhìn chung các tỉnh phía Nam 

về cơ bản đã thu hoạch xong lúa đông xuân. Diện 

tích thu hoạch lúa đông xuân khu vực miền Nam 

đạt 1913,7 nghìn ha, tăng 3,77% so với cùng kỳ 

năm trước. Theo đánh giá sơ bộ của các Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thuộc vùng 

ĐBSCL, năng suất lúa đều tăng so với vụ trước ở 

hầu hết các tỉnh. Đặc biệt là tỉnh Long An, theo 

báo cáo, năng suất bình quân đạt 56,4 tạ/ha, tăng 

3,2 tạ/ha so với vụ trước. 

Thời tiết khô 

hạn trong thời gian 

vừa qua đã gây không 

ít khó khăn về nước 

tưới cho một số diện 

tích lúa khu vực Tây 

Nguyên. Bên cạnh đó, 

một số diện tích trễ vụ 

do phải chờ mưa và 

chuyển sang trồng các 

cây trồng khác. 

Những tác động tiêu 

cực từ thời tiết có thể 

sẽ ảnh hưởng đến sản 

lượng lúa của khu vực 

này. 
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2. THƢƠNG MẠI GẠO TRONG NƢỚC 

2.1 Giá gạo trong nƣớc có xu hƣớng tăng nhẹ 

 Từ trung tuần tháng 5, giá lúa gạo trong 

nước có xu hướng tăng nhẹ. Theo số liệu thống kê 

của Hiệp hội lương thực Việt Nam, tại ĐBSCL, 

bình quân giá lúa tăng khoảng 200đ/kg lên mức 

4300đ/kg. Gạo thành phẩm 25% và 5% không bao 

bì cũng tăng giá từ 100-200đ/kg đạt mức 

6150đ/kg và 6750đ/kg. 

Bảng 1: Diễn biến giá gạo tại ĐBSCL (đ/kg) 

Tháng Tuần Lúa 

Gạo thành 

phẩm 5% 

(không bao bì) 

Gạo thành 

phẩm 25% 

(không bao bì) 

Tháng 4 
T1 4300 6650 6150 

T2 4050 6525 6025 

T3 4100 6550 6050 

T4 4100 6550 6050 

Tháng 5 T1 4100 6550 6050 

T2 4100 6550 6050 

T3 4300 6750 6150 

Nguồn: Tổng hợp từ www.vietfood.org.vn 

Hình 4: Diễn biến giá lúa tại An Giang (đ/kg) 

 

 Tại thị trường 

An Giang, giá một số 

loại lúa cũng tăng 

khoảng 200đ/kg. Cụ 

thể, giá lúa VND 95-

20 tăng từ 4200đ/kg 

lên 4400đ/kg, lúa IRR 

50404 tăng 225 đồng 

đạt mức 4100đ/kg vào 

những ngày cuối 

tháng. Một số sản 

phẩm gạo có chất 

lượng cao giá bán 

cũng diễn biến theo 

xu hướng tăng nhẹ. 

Gạo thơm tăng 

khoảng 500 đồng lên 

13500đ/kg. Giá lúa và 

giá gạo Jasmine trong 

tháng tương đối ổn 

định ở các mức tương 

ứng là 5000đ/kg cho 

lúa và 10750đ/kg cho 

gạo. 

 

 

 

 

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

5
/1

1
1

/1
1

7
/1

2
3

/1
2

9
/1

4
/2

1
0

/2
1

6
/2

2
2

/2
2

8
/2

6
/3

1
2

/3
1

8
/3

2
4

/3
3

0
/3

5
/4

1
1

/4
1

7
/4

2
3

/4
2

9
/4

5
/5

1
1

/5
1

7
/5

2
3

/5

Dong/kg

Lúa IR50404 Lúa Jasmine Lúa VND 95-20

http://www.vietfood.org.vn/


Hình 5: Giá một số loại gạo tại An Giang (đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Hình 6: Diễn biến giá một số gạo thành phẩm 

tại Đồng Tháp (đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

  

 

Gạo thành 

phẩm ở hầu hết các 

thị trường trong tháng 

đều tăng giá từ 50-

150đ/kg. Thị trường 

Tiền Giang, các loại 

gạo thành phẩm tăng 

giá tương đối đồng 

nhất ở mức 50đ/kg. 

Thị trường An Giang, 

nhìn chung gạo thành 

phẩm tăng giá cao 

hơn các thị trường 

khác với mức độ tăng 

từ 100-150đ/kg. Đến 

cuối tháng 5/2010, 

gạo thành phẩm ở An 

Giang  có mức giá từ 

6000-6700đ/kg trong 

khi nửa đầu tháng 

mức giá này từ 5900-

6600đ/kg. 

 Thị trường 

Đồng Tháp, nửa đầu 

tháng giá các loại gạo 

thành phẩm giảm 

khoảng 100đ/kg so 

với nửa cuối tháng 
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4/2010. Tuy nhiên, từ 19/5, giá gạo bắt đầu tăng 

từ 100-150đ/kg. Trong tháng các loại gạo thành 

phẩm có giá bình quân từ 5970 đến 6583đ/kg, 

trong khi mức giá bình quân tháng 4/2010 dao 

động từ 5883 đến 6500đ/kg. 

2.2 Ngô và đậu tƣơng tăng giá ở một số thị 

trƣờng 

Hình 7: Diễn biến giá đậu tương tại An Giang 

(đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

 Trong tháng, giá đậu tương diễn biến tăng ở 

một số thị trường. Tại TP.HCM, giá đậu tương 

tăng khoảng 2000 đồng lên 19000đ/kg. Thị trường 

Cần Thơ, Đà Nẵng, mức giá tăng khoảng 1000 

đồng lên 16000đ/kg (tại Cần Thơ) và 17000đ/kg 

(tại Đà Nẵng). Thị trường Hà Nội, mức giá tương 

đối ổn định ở mức 25000đ/kg. 

 Riêng tại thị 

trường An Giang, 

trong tháng giá đậu 

tương tăng khá mạnh. 

Sau 2 lần tăng giá vào 

ngày 5/5 và 17/5, giá 

đậu tương đã tăng từ 

17000đ/kg lên 

20000đ/kg. 

 Tại thị trường 

Đồng Nai, trong tháng 

giá ngô hạt tăng 500 

đồng lên 5500đ/kg. 

Khoai mì lát vẫn ổn 

định ở mức giá 

4100đ/kg. 
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Hình 9: Diễn biến giá ngô hạt tại thị trường 

Đồng Nai (đ/kg) 

 

Nguồn: Bộ Tài Chính 

2.3 Xuất khẩu gạo đạt 259,2 triệu USD 

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam, từ ngày 01/01 đến 28/5, Việt Nam đã xuất 

khẩu được 2,58 triệu tấn gạo, trị giá 1,182 triệu 

USD. Tính riêng tháng 5/2010, từ ngày 01/5 đến 

28/05, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 603 nghìn 

tấn đạt 259,22 triệu USD, thấp hơn mức 316,39 

triệu USD tháng 4/2010. Theo kế hoạch, đến hết 

tháng 6/2010 Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 3,3 

triệu tấn gạo. Theo kế hoạch này thì từ nay đến hết 

tháng 6 Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 720 nghìn 

tấn gạo. 

Trong các loại gạo xuất khẩu, gạo 5% tấm 

vẫn chiếm ưu thế với 38,85% tổng số gạo xuất 

khẩu từ 01/5 đến 28/5. Gạo thơm Jasmine xuất 

khẩu được hơn 14 

nghìn tấn, thấp hơn 

mức 16,8 nghìn tấn 

tháng 4/2010. 

Tháng 5/2010, 

gạo Việt Nam xuất 

khẩu sang thị trường 

Châu Á đạt khoảng 

366 nghìn tấn, chiếm 

60,7%, thấp hơn mức 

436 nghìn tấn tháng 

3/2010 và 467 nghìn 

tấn tháng 4/2010. 

Thay vào đó, xuất 

khẩu sang thị trường 

Châu Mỹ có xu 

hướng tăng lên, từ 

12.331 tấn tháng 

4/2010 lên 50.515 tấn 

tháng 5/2010. 
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Hình 10:  Kết quả xuất khẩu gạo qua các ngày 

trong tháng 

 

Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam 

 

Hình 11: Kết quả xuất khẩu một số loại gạo qua 

các ngày trong tháng (tấn) 

 

Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam 

 

Trong tháng, 

giá gạo xuất khẩu của 

Việt Nam vẫn ở mức 

thấp. Gạo 25% tấm 

có giá bình quân 

khoảng 335,1 

USD/tấn, thấp hơn 

mức 356,67USD/tấn 

tháng 4/2010 và giảm 

27,29% so với mức 

giá bình quân 460,9 

USD/tấn tháng 

01/2010. 

 Gạo 5% tấm 

nửa cuối tháng 

5/2010 được xuất với 

giá khoảng 363 

USD/tấn, tăng 8 

USD/tấn so với nửa 

đầu tháng nhưng vẫn 

ở mức thấp so với các 

tháng trước đó. 
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Hình 12: Tỷ trọng xuất khẩu gạo đi một số thị 

trường (từ 1/5 đến 28/5) 

 

Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam 

  

Hình 13: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 

(USD/tấn) 

 

Nguồn: Bộ Tài Chính 

 

2.4 Một số hoạt 

động nổi bật trong 

tháng 

Tạm hoãn mua 

500.000 tấn gạo tạm 

trữ đợt II 

Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam (VFA) 

cho biết, việc mua 

500 nghìn tấn gạo tạm 

trữ đợt II được VFA 

chỉ đạo từ cuối tháng 

3/2010 đã tạm hoãn. 

VFA tạm hoãn mua 

gạo dự trữ là do thu 

hoạch vụ lúa đông 

xuân đã chấm dứt, 

lượng lúa hàng hóa 

không còn nhiều; kho 

của các doanh nghiệp 

còn đầy; giá lúa vẫn 

ổn định ở mức 4.000 

đồng/ kg. VFA sẽ 

triển khai mua lúa tiếp 

tục nếu giá lúa giảm 

dưới 4.000 đồng/ kg.  

Được biết, 

lượng gạo hàng hóa 

60.70%
22.28%

8.38%

0.74% 5.28% 2.61%

Châu Á Châu Phi Châu Mỹ

Châu Úc Trung Đông Châu Âu

300

350

400

450

500

550

4/1 18/1 1/2 15/2 1/3 15/3 29/3 12/4 26/4 10/5 24/5

Gạo 25% tấm Gạo 5% tấm



hiện còn 4,9 triệu tấn, trong đó có 

3,5 triệu tấn thuộc vụ lúa đông xuân 

2009 – 2010 và 1,4 triệu tấn gạo từ 

năm 2009 chuyển sang. Trong khi 

kế hoạch trong hai tháng 5 và 

6/2010, các doanh nghiệp xuất khẩu 

gạo nước ta chỉ xuất từ 1,3 – 1,4 

triệu tấn. Như vậy, tổng lượng gạo 

xuất từ đầu năm đến hết tháng 6 sẽ 

là 3,3 triệu tấn, thấp hơn cùng kỳ 

năm 2009 từ 300.000 – 350.000 tấn. 

So với số hợp đồng đã ký với khách 

hàng nước ngoài thì tiến độ giao 

hàng chậm. VFA cho biết: Trong quí 

II/2010, mức tiêu dùng mặt hàng 

gạo trên thế giới vẫn tiếp tục giảm 

do đồng tiền (nhất là đồng Euro) sụt 

giảm khiến giá hàng hóa nhập khẩu 

tăng cao, sức mua gạo hạn chế. Bên 

cạnh đó, gạo tồn kho tại nhiều nước 

Châu Phi vẫn nhiều, nhu cầu nhập 

khẩu gạo tại đây giảm. Nhu cầu mua 

gạo nói chung trên thế giới có xu 

hướng giảm, trong khi lượng gạo tại 

các nước xuất khẩu gạo (Châu Á) 

còn dồi dào. 

  

KHỞI CÔNG HỆ THỐNG LÒ 

SẤY LÚA CÔNG NGHỆ CAO 

ĐẦU TIÊN TẠI ĐBSCL 

Để giải bài toán thất thoát sau 

thu hoạch, ngày 11/5, CTy TNHH 

Điện hơi công nghiệp Tín Thành đã 

làm lễ động thổ đầu tư hệ thống lò 

sấy lúa công nghiệp công nghệ cao 

công suất 500tấn/ ngày đêm tại ấp 

Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện 

Thoại Sơn, An Giang. 

Đây là hệ thống lò sấy lúa 

công nghiệp công nghệ cao đầu tiên 

được xây dựng tại ĐBSCL. Hệ 

thống lò sấy này đã khắc phục được 

những hạn chế của các lò sấy lúa 

truyền thống hiện nay. Nổi bật nhất 

là thời gian sấy lúa thủ công thay vì 

8-9 tiếng thì hệ thống lò sấy này chỉ 

mất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng/mẻ. 

Chính vì vậy, giá thành công sấy 

cũng giảm được  từ 35-40k/tấn lúa 

so với lò sấy thông thường. Đặc biệt 

hệ thống lò sấy công nghiệp giúp hạt 

lúa khô đồng đều, gạo không bị gãy, 

đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hơn nữa 

hệ thống lò sấy này sử dụng trấu làm 

nhiên liệu đốt, giúp tiêu thụ một 

lượng trấu ở các nhà máy xay xát thả 



ra, góp phần giảm ô nhiễm môi 

trường. 

Ông Trần Anh Khoa, Tổng 

giám đốc Công ty TNHH Điện hơi 

công nghiệp Tín Thành cho biết: nhà 

máy sẽ đi vào hoạt động vào đầu 

tháng 8/2010. Lợi ích lớn của công 

nghệ sấy lúa này được thiết kế theo 

tiêu chuẩn công nghiệp. Lúa thu 

hoạch xong đưa vào hệ thống sấy 

đảm bảo tốt các yêu cầu xay xát gạo 

xuất khẩu và thời gian sấy lúa rất 

nhanh. Mức độ cơ khí hóa và tự 

động hóa cao nên cần ít công nhân 

và vận hành cũng dễ dàng. Cũng 

theo ông Khoa, thời gian tới công ty 

sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống lò sấy 

lúa công nghệ cao này ra các tỉnh 

ĐBSCL để phục vụ nhu cầu bức 

thiết về phơi sấy lúa hè thu hiện nay 

của bà con nông dân trong vùng. 

Ông Võ Bá, giám đốc chi 

nhánh ngân hàng Agrribank An Phú 

(TPHCM) cho biết. Công ty Tín 

Thành là doanh nghiệp đầu tiên 

được Ngân hàng mạnh dạn cho vay 

vốn tín dụng để đầu tư hệ thống lò 

sấy lúa phục vụ nông dân. Hàng 

năm, An Giang là tỉnh đứng đầu về 

sản lượng lúa xuất khẩu cả nước. 

Tuy nhiên, nông dân An Giang nói 

riêng và nông dân ĐBSCL nói 

chung lâu nay phải chịu thất thoát 

một sản lượng lúa khá lớn sau thu 

hoạch do thiếu điều kiện phơi sấy vụ 

lúa. Từ thực tế đó, ngân hàng đã 

mạnh dạn hỗ trợ tín dụng đầu tư hệ 

thống lò sấy công nghiệp công nghệ 

cao cho doanh nghiệp để giải quết 

những tồn tại lâu nay về phơi sấy lúa 

của nông dân vùng ĐBSCL. 

Ông Lê Văn Nưng, Bí thư 

Huyện ủy Thoại Sơn cho biết, Thoại 

Sơn là huyện làm lúa chất lượng cao 

chủ lực của tỉnh, mỗi năm sản xuất 

gần 400 trăm ngàn tấn lúa. Đến nay 

trên địa bàn huyện được đầu tư hệ 

thống lò sấy lúa công nghiệp công 

nghệ cao hiện đại, với công suất 

500tấn/ ngày đêm chắc chắn sẽ góp 

phần giải quyết được nhu cầu phơi 

sấy lúa của nông dân và nâng cao 

được giá trị hạt gạo xuất khẩu. 

Tổng kinh phí đầu tư giai 

đoạn 1 là 15 tỷ đồng. Dự kiến sau 90 

ngày thi công hệ thống sẽ đưa vào 

hoạt động với công suất 500tấn/ngày 

đêm. Toàn bộ hệ thống được vận 



hành tự động theo quy trình khép 

kín, lúa sau khi sấy sẽ đạt độ ẩm từ 

15-15,5%, chất lượng lúa đồng đều, 

có thể dự trữ lâu và đảm bảo cho xay 

xát xuất khẩu. 

An Giang: Hỗ trợ 20% giá trị cho 

nông dân mua máy gặt lúa 

Việc ứng dụng cơ giới trong 

khâu thu hoạch đem lại nhiều hiệu 

quả tích cực như giảm đáng kể tỷ lệ 

hao hụt (giảm khoảng 3%), chi phí 

thu hoạch giảm từ 700-800 nghìn 

đồng/ha so với lao động thủ công 

nên làm lợi cho nông dân khoảng 

263 tỷ đồng/năm từ khi An Giang có 

chủ trương hỗ trợ vốn tín dụng với 

lãi suất 0% cho nông dân đầu tư mua 

máy gặt. 

Ngoài ra, việc sử dụng máy 

gặt lúa còn giúp nông dân chủ động 

được lịch thời vụ, xuống giống lúa 

tập trung né rầy hạn chế việc giảm 

năng suất do dịch hại gây ra, đặc 

biệt là trước tình hình dịch hại trên 

lúa diễn biến phức tạp, khó lường. 

Tuy nhiên, từ đầu tháng 

5/2009, An Giang đã tạm ngừng 

thực hiện chính sách hỗ trợ trên để 

chuyển sang thực hiện chính sách 

kích thích kinh tế của Chính phủ 

theo Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 

04/4/2009 và Quyết định 497/QĐ-

TTg ngày 17/4/2009 nhưng tiến độ 

tăng tỷ lệ máy thu hoạch lúa trong 

tỉnh diễn ra rất chậm. 

Do đó, để đẩy nhanh việc thực 

hiện cơ giới hóa trong khâu thu 

hoạch lúa, phấn đấu đến cuối năm 

2010, toàn tỉnh phải đạt 35% diện 

tích lúa được thu hoạch bằng cơ 

giới. Song song, với việc thực hiện 

các chính sách của Chính phủ, ngày 

16/3/2010, UBND tỉnh An Giang đã 

đồng ý chủ trương  hỗ trợ 20% giá 

trị máy gặt lúa các loại  theo hợp 

đồng mua (chỉ hỗ trợ các máy gặt có 

trong danh mục máy gặt đã được 

Hội đồng bình tuyển xét chọn máy 

nông nghiệp công bố) nhưng không 

vượt quá  30 triệu đồng/máy cho các 

hộ nông dân có hộ khẩu thường trú 

tại An Giang từ nguồn ngân sách 

tỉnh với số lượng 100 máy. 

Đề thực hiện chủ trương trên, 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và 



các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện chủ 

trương này, báo cáo kết quả thực 

hiện sau khi hoàn thành số lượng 

100 máy. Đồng thời, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có 

trách nhiệm cập nhật, công bố danh 

mục các máy gặt có trong danh mục 

máy gặt đã được Hội đồng bình 

tuyển xét chọn máy nông nghiệp 

thông báo cho các huyện, thị xã, 

thành phố và các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang 

3. THỊ TRƢỜNG THẾ GIỚI  

3.1 Sản lƣợng gạo tăng 4% niên 

vụ 2010/2011 

 Trong báo cáo gạo tháng 

5/2010, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo 

sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 

2010/2011sẽ đạt mức kỷ lục 459,7 

triệu tấn, tăng 4% so với năm trước. 

Sản lượng được dự báo tăng chủ 

yếu do diện tích trông trọt được dự 

báo sẽ đạt 160 triệu ha, tăng 3% so 

với niên vụ 2009/2010. Năng suất 

bình quân cũng được dự báo đạt 

khoảng 4,3 tấn/ha. 

 Theo dự báo này, top 10 nước 

sản xuất gạo hàng đầu thế giới bao 

gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, 

Indonesia, Banglades, Việt Nam, 

Thái Lan, Burma, Philippin, Brazil 

và Nhật Bản. 

Bảng 2: Top 10 nước sản xuất gạo 

lớn nhất thế giới (nghìn tấn) 

 

2009/2010 2010/2011 

China 137.000 137.500 

India 87.500 99.000 

Indonesia 38.800 40.000 

Bangladesh 31.600 32.300 

Vietnam 24.312 24.750 

Thailand 20.300 20.600 

Burma 10.597 11.000 

Philippines 10.100 10.800 

Brazil 7.820 8.400 

Japan 7.711 7.850 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Sản lượng gạo của Trung 

Quốc niên vụ 2010/2011 được dự 

báo đạt mức 137,5 triệu tấn, tăng 

0,5 triệu tấn so với mức dự báo sản 

lượng năm 2009/2010. Một số vùng 

của Trung Quốc vừa mới trải qua 



một đợt hạn hán kéo dài, do vậy rất 

ít lúa được gieo trồng ở những khu  

vực đó. Việc mở rộng trồng lúa ở 

khu vực Đông Nam Trung Quốc 

được mong đợi sẽ bù đắp những tổn 

thất do hạn hán gây ra. 

Tại Ấn Độ, niên vụ 

2009/2010 ảnh hưởng thất thường 

của gió mùa đã làm giảm cả diện 

tích và sản lượng của nước này, kết 

quả là sản lượng chỉ đạt 87,5 triệu 

tấn, thấp hơn mức 99,18 triệu tấn 

niên vụ 2008/2009. Niên vụ 

2010/2011 với sự gia tăng diện tích 

gieo trồng và năng suất được dự 

kiến sẽ tăng nên mức sản lượng có 

thể lên đến 99 triệu tấn. Vụ mùa của 

Indonesia được dự báo sẽ tăng 3% 

lên 40 triệu tấn, chủ yếu là do việc 

áp dụng các giống mới năng suất 

cao hơn và sự hỗ trợ phân bón từ 

Chính phủ nước này. 

Sản lượng gạo của Việt Nam 

niên vụ 2010/2011 được dự báo sẽ 

đạt mức 24,75 triệu tấn, tăng 

khoảng 2% so với niên vụ 

2009/2010. 

Bảng 3: Top 10 nước sản xuất gạo 

lớn nhất thế giới (nghìn tấn) 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo 

Philippin: El Nino gây thiệt hại 

400.000 tấn gạo 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Philippin, ông Joel Rudinas cho biết 

thời tiết khô hạn do hiện tượng El 

Nino đã gây thiệt hại làm mất 400 

nghìn tấn gạo của Philippin. Tuy 

nhiên, nước này đã không đưa ra kế 

hoạch mua gạo khẩn cấp nhờ có 

lượng dự trữ dồi dào. Mức độ thất 

thoát này chỉ bằng một nửa dự đoán 

tình huống xấu nhất mà Chính phủ 

Philippin đã dự trù là hơn 816 nghìn 

tấn gạo. 

Nước 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

China 134,330  137,000  137,500  

India 99,180  87,500  99,000  

Indonesia 38,300  38,800  40,000  

Bangladesh 31,000  31,600  32,300  

Vietnam 24,393  24,312  24,750  

Thailand 19,850  20,300  20,600  

Burma 10,150  10,597  11,000  

Philippines 10,753  10,100  10,800  

Brazil 8,569  7,820  8,400  

Japan 8,029  7,711  7,850  



Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng dự 

báo sản xuất gạo năm 2010 của 

Philippin sẽ đạt khoảng 10,1 triệu 

tấn, giảm khoảng 653 nghìn tấn so 

với mức sản lượng năm 2009. 

3.2 Xuất khẩu gạo thế giới tăng 

5% niên vụ tới 

Theo báo cáo tháng 5/2010, 

Bộ Nông nghiệp Mỹ thương mại 

gạo toàn cầu năm 2011 được dự báo 

sẽ đạt 31,35 triệu tấn, tăng khoảng 

5% so với năm 2010, nhưng vẫn 

thấp hơn mức 31,9 triệu tấn năm 

2007. Nguyên nhân của sự gia tăng 

này chủ yếu do nguồn cung tăng ở 

các nước xuất khẩu chính. Cụ thể, 

Thái Lan sẽ tăng xuất khẩu thêm 

500 nghìn tấn, và Việt Nam sản 

lượng gạo xuất khẩu sẽ tăng từ 

24,312 triệu tấn năm 2010 lên 24,75 

triệu tấn năm 2011. Bên cạnh đó, cả 

Ấn Độ và Pakistan sẽ tăng lượng 

xuất khẩu mỗi nước thêm khoảng 

300 nghìn tấn vào năm 2011. 

Trong các nước xuất khẩu 

gạo, Ai Cập có thể sẽ giảm lượng 

xuất khẩu gạo trong năm 2011 

xuống còn 400 nghìn tấn so với 

mức 500 nghìn tấn năm 2010. 

Hình 14: Xuất khẩu gạo của một 

số nước xuất khẩu chính(triệu tấn) 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ  

 

Bảng 4: Top 10 nước xuất khẩu 

gạo lớn nhất thế giới(nghìn tấn) 

Nước 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Thailand 8.570  9.500  10.000  

Vietnam 5.950  5.750  5.800  

Pakistan 3.000  3.300  3.600  

Hoa Kỳ 2.992  3.300  3.350  

India 2.150  2.200  2.500  

Cambodia 800  850  900  

China 783  850  900  

Uruguay 926  750  800  

Burma 1.052  600  700  

Argentina 594  550  600  

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo 

 



Xuất khẩu gạo của Campuchia năm 2011 

được dự báo sẽ đạt 900 nghìn tấn, tăng 6% so với 

sản lượng gạo xuất khẩu năm 2010. Theo đánh giá 

của ông Yang Saing Koma – Chủ tịch Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia, 

nước này có tiềm năng trở thành nước xuất khẩu 

gạo lớn. Với diện tích trồng lúa trên 3 triệu ha, nhu 

cầu gạo nội địa thấp hơn Việt Nam (do nước này 

có dân số ít hơn nhiều so với Việt Nam), nếu nâng 

cao hiệu quả canh tác thì nước này có thể trở thành 

nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. 

Hình 15: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan 

(USD/tấn) 

 

Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam 

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tháng 

5/2010 tăng khoảng 15USD/tấn so với những ngày 

cuối tháng 4/2010 nhưng nhìn chung vẫn ở mức 

thấp so với các tháng đầu năm 2010. Gạo đồ 100% 

Thái Lan xuất khẩu với giá khoảng 460USD/tấn. 

Nhìn chung, trong 

tháng giá xuất khẩu 

một số loại gạo của 

Thái Lan khá ổn định. 

Cụ thể, gạo 10% tấm 

duy trì ở mức 425 

USD/tấn. Đối với gạo 

15% tấm và 25% tấm 

thì mức giá xuất khẩu 

trong tháng khoảng 

415USD/tấn và 

395USD/tấn. 

Mặc dù nhu cầu 

tiêu thụ gạo từ các 

nước Châu Phi, chủ 

yếu là gạo đồ có dấu 

hiệu trở lại từ tuần thứ 

2, song khối lượng 

mua quá ít không đủ 

sức đẩy giá tăng lên. 

Các thương nhân Thái 

Lan cho rằng, với 

khối lượng tồn trữ 

khổng lồ ở cả Thái 

Lan và Việt Nam, giá 

gạo thế giới khó tăng 

trong thời gian tới. 

Các nhà xuất khẩu 

370

420

470

520

570

620

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

Gạo 10% tấm Gạo 15% tấm Gạo 25% tấm



Thái Lan dự đoán giá gạo sẽ giảm 

nhanh trong tháng 6 do mất cân 

bằng cung cầu. Trong tháng 6, trước 

khả năng Chính phủ Thái Lan sẽ bán 

gạo ra thị trường, sức ép dư thừa 

cung có thể sẽ khiến giảm giá gạo 

của Thái Lan nói riêng và giá gạo 

Châu Á nói chung. Nội các Thái Lan 

đã thông qua kế hoạch bán một phần 

trong 6 triệu tấn gạo tồn trữ ra thị 

trường, và hối thúc Bộ Thương mại 

bán gạo vào một thời điểm thích 

hợp, với khối lượng không vượt quá 

300 nghìn tấn mỗi lần bán. 

3.3 Nhập khẩu gạo ở một số nƣớc 

 Một số nước nhập khẩu gạo 

dự kiến sẽ tăng lượng nhập khẩu 

trong năm 2011. Cụ thể, Banglades 

dự kiến tăng nhập khẩu 150 nghìn 

tấn đạt mức 400 nghìn tấn trong 

năm 2011. Cùng xu hướng đó, Iran 

cũng có kế hoạch nhập khẩu 1,6 

triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn so với 

năm 2010. Nhập khẩu gạo của 

Nigieria sẽ tăng khoảng 100 nghìn 

tấn, đạt mức 1,9 triệu tấn. 

 Nước nhập khẩu gạo lớn nhất 

thế giới Philippine, được dự báo sản 

lượng nhập khẩu sẽ giảm khoảng 

100 nghìn tấn còn 2,5 triệu tấn vào 

năm 2011. Sản lượng gạo của 

Philippine năm 2011 cao hơn do 

năm 2010 những ảnh hưởng xấu 

của thời tiết đã tác động làm giảm 

sản lượng của quốc gia này trong 

năm 2010. 

Bảng 5: Top 10 nƣớc nhập khẩu 

gạo lớn nhất thế giới (nghìn tấn) 

Nước 2009 2010 2011 

Philippines 2.000  2.600  2.500  

Nigeria 2.000  1.800  1.900  

Iran 1.400  1.400  1.600  

European 

Union 1.383  1.350  1.350  

Iraq 1.089  1.100  1.150  

Saudi 

Arabia 1.049  1.100  1.300  

Malaysia 1.070  1.020  1.020  

Cote 

d'Ivoire 800  860  900  

Brazil 650  850  600  

South 

Africa 745 800  850  

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo 

 



Hình 16: Nhập khẩu gạo của một số quốc gia 

nhập khẩu chính (nghìn tấn) 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ 

3.4 Thị trƣờng một số sản phẩm lƣơng thực 

khác 

Lúa mỳ 

 Trong báo cáo lương thực tháng 5/2010, Bộ 

Nông nghiệp Mỹ cho biết, sản lượng lúa mỳ toàn 

cầu năm 2010/11 sẽ đạt khoảng 672 triệu tấn, 

giảm 8 triệu tấn so với niên vụ 2009/2010. Tiêu 

thụ lúa mỳ toàn cầu ước đạt 668 triệu tấn, tăng 16 

triệu tấn so với năm trước chủ yếu do nhu cầu 

thức tăng ở Nga, EU cộng với nhu cầu ethanol ở 

EU tăng mạnh. 

 Xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2009/2010 ước 

đạt 127,32 triệu tấn, giảm so với 143,06 triệu tấn 

năm 2008/2009. Argentina, nước xuất khẩu lúa mì 

hàng đầu thế giới, được dự báo sản lượng xuất 

khẩu năm 2009/2010 ước đạt 4,5 triệu tấn, giảm 

so với mức 8,6 triệu 

tấn năm 2008/2009.  

Một số quốc gia được 

dự báo sẽ giảm sản 

lượng xuất khẩu trong 

niên vụ 2009/2010 

gồm: Argentina, 

Canada, EU-27, 

Mexico, Ukraina,...  

Bên cạnh đó, một số 

quốc gia sản lượng 

lúa mỳ xuất khẩu sẽ 

tăng như Australia 

(tăng từ 13,4 lên 14 

triệu tấn); Kazakhstan 

(từ 5,7 lên 7,5 triệu 

tấn). 

 Nhập khẩu lúa 

mỳ của Hi Lạp được 

dự báo đạt 9,3 triệu 

tấn, giảm 0,6 triệu tấn 

so với năm 

2008/2009. Trong các 

nước nhập khẩu lúa 

mỳ, Iran có thể sẽ chỉ 

nhập 3 triệu tấn trong 

năm nay, thấp hơn rất 

nhiều so với mức 9 



triệu tấn năm trước. Việt Nam nhập khẩu lúa mỳ 

có thể sẽ đạt mức 1,5 triệu tấn tăng 47,34% so với 

mức 1,018 triệu tấn năm 2008/2009. 

Hình 17: Sản lượng và tiêu thụ lúa mỳ thế giới 

(triệu tấn) 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ 

Ngô 

 Sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2010/2011 

được dự báo đạt 835 triệu tấn, tăng 26 triệu tấn so 

với năm trước đó. Lượng xuất khẩu ngô niên vụ 

2010/2011 được dự báo đạt 89,250 triệu tấn, chủ 

yếu do tăng lượng xuất khẩu ở một số nước như: 

Argentina (xuất khẩu ngô đạt 13 triệu tấn so với 

mức 12 triệu tấn năm 2009/2010). 

 Trong các nước nhập khẩu ngô, Việt Nam 

được dự báo sản lượng nhập khẩu ngô niên vụ 

2010/2011 ở mức 1 triệu tấn, tăng 100 nghìn tấn so 

với mức dự báo niên 

vụ 2009/2010 và giảm 

250 nghìn tấn so với 

niên vụ 2008/2009. 

Đậu tƣơng: Trung 

Quốc tăng nhập 

khẩu đậu tƣơng 

trong những tháng 

tới 

Theo báo cáo 

của Trung tâm Thông 

tin Dầu và Ngũ cốc 

Quốc gia Trung Quốc, 

nhập khẩu đậu tương 

vào nước này có thể 

tăng lên 6 triệu tấn và 

vượt 46 triệu tấn trong 

năm 2009/10. Lượng 

nhập khẩu trong 3 

tháng tới dự kiến sẽ 

tăng lên.  

Nhập khẩu đậu 

tương tháng 5/2010 

của Trung Quốc dự 

kiến sẽ đạt 5 triệu tấn. 

Theo dự báo của Bộ 

Nông nghiệp Mỹ, 

nhập khẩu đậu tương 

vào Trung Quốc trong 



năm kết thúc vào tháng 9 năm nay sẽ đạt 43,5 triệu 

tấn. 

Việc Trung Quốc dừng nhập khẩu dầu đậu 

tương Áchentina đã tạo cơ hội cho các nhà xuất 

khẩu Mỹ, và hỗ trợ giá đậu tương và sản phẩm đậu 

tương tại Chicago tăng lên. Thứ trưởng Thương 

mại Trung Quốc Jiang Yaoping cho biết Trung 

Quốc sẽ chưa khôi phục nhập khẩu đậu tương 

Áchentina cho tới khi nước Nam Mỹ này tăng tiêu 

chuẩn sản phẩm của họ. Trung Quốc có thể sẽ mua 

dầu đậu tương của Mỹ hoặc đậu tương Áchentina 

qua các bên thứ 3 như Brazil hay các nước Nam 

Mỹ khác.  

 


